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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 162330659 Phạm Thị Vân Anh B16QTH1

2 162330662 Nguyễn Thành Bi B16QTH1

3 162330663 Nguyễn Thị Thanh Bình B16QTH1

4 162330664 Nguyễn Văn Bình B16QTH1

5 162330666 Võ Hoàng Thái Bình B16QTH1

6 162330667 Nguyễn Thị Bông B16QTH1

7 162330668 Nguyễn Thị Vũ Cẩm B16QTH1

8 162330669 Huỳnh Lê Bảo Châu B16QTH1

9 162330673 Nguyễn Thành Chung B16QTH1

10 162330676 Trương Văn Cường B16QTH1

11 162330693 Nguyễn Quốc Đạt B16QTH1

12 162330677 Nguyễn Thị Diễm B16QTH1

13 162330679 Lê Thị Ái Diệu B16QTH1

14 162330699 Thái Văn Đức B16QTH1

15 162330690 Trần Thị Dương B16QTH1

16 162330701 Đoàn Quỳnh Giang B16QTH1

17 162330707 Nguyễn Thị Hải B16QTH1

18 162330711 Bùi Thị Kim Hằng B16QTH1

19 162330713 Phạm Tiên Hằng B16QTH1

20 162330717 Võ Đức Hiếu B16QTH1

21 162330720 Lê Minh Hòa B16QTH1

22 162330722 Phan Thị Hòa B16QTH1

23

24

25

26

27

28

29

SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng

Administrator
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2/8
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330726 Trần Khải Hoàn B16QTH1

2 162330730 Trương Hoàng B16QTH1

3 162330728 Lê Xuân Hoàng B16QTH1

4 162330732 Lê Thị Ánh Hồng B16QTH1

5 162330735 Nguyễn Hữu Hùng B16QTH1

6 162330741 Đặng Ngọc Khánh B16QTH1

7 162330744 Lê Minh Khánh B16QTH1

8 162330747 Trần Anh Khoa B16QTH1

9 162330748 Nguyễn Thị Kim Khuyên B16QTH1

10 162330757 Văn Thị Mỹ Lệ B16QTH1

11 162330758 Nguyễn Văn Liêm B16QTH1

12 162330760 Kiều Nguyễn Hoài Linh B16QTH1

13 162330761 Ngô Lê Khánh Linh B16QTH1

14 162330764 Đoàn Thị Ngọc Loan B16QTH1

15 162330767 Lê Thị Hoài Luy B16QTH1

16 162330769 Nguyễn Thị Kiều Ly B16QTH1

17 162330771 Phan Hoàng Thiên Lý B16QTH1

18 162330776 Lê Thị Hồng Minh B16QTH1

19 162330779 Lê Thị Tiểu My B16QTH1

20 162330781 Lê Thị Ngọc Na B16QTH1

21 162330791 Trương Tuấn Nghĩa B16QTH1

22 162330795 Phạm Thị Bích Ngọc B16QTH1

23

24

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2
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Administrator
Typewritten Text
301/2



3/8
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330796 Phùng Bảo Ngọc B16QTH1

2 162330798 Trần Văn Ngôn B16QTH1

3 162330801 Đặng Minh Nhật B16QTH1

4 162330802 Tôn Nữ Xuân Nhi B16QTH1

5 162330803 Nguyễn Thị Nhung B16QTH1

6 162330804 Hoàng Đình Ninh B16QTH1

7 162330811 Nguyễn Lê Phước B16QTH1

8 162330814 Nguyễn Thị Hoài Phương B16QTH1

9 162330818 Trần Thị Thu Phương B16QTH1

10 162330820 Nguyễn Văn Quang B16QTH1

11 162330822 Trần Đình Quang B16QTH1

12 162330827 Võ Thành Quý B16QTH1

13 162330828 Hoàng Thị Mỹ Quyên B16QTH1

14 162330831 Nguyễn Thị Như Quỳnh B16QTH1

15 162330833 Nguyễn Đình Cao Sang B16QTH1

16 162330834 Tôn Long Sang B16QTH1

17 162330835 Huỳnh Văn Sanh B16QTH1

18 162330836 Trương Quang Sanh B16QTH1

19 152337730 Hồ Công Tài B16QTH1

20 162330838 Lê Chí Tâm B16QTH1

21 162330839 Phan Thị Tâm B16QTH1

22 162330842 Trương Đình Tân B16QTH1

23 162330847 Trịnh Công Thanh B16QTH1

24

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2
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4/8
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330869 Lê Thị Ngọc Thu B16QTH1

2 162330871 Phan Thị Bích Thuận B16QTH1

3 162330879 Hoàng Thị Bích Thương B16QTH1

4 162330872 Dương Thị Thu Thùy B16QTH1

5 162330884 Phạm Nguyên Tịnh B16QTH1

6 162330888 Ngô Thị Kiều Trang B16QTH1

7 162330897 Nguyễn Minh Trí B16QTH1

8 162330898 Nguyễn Trọng Trinh B16QTH1

9 162330910 Hà Minh Tuấn B16QTH1 HP

10 162330911 Nguyền Hồ Hoàng Tuấn B16QTH1

11 162330914 Ngô Văn Tùng B16QTH1

12 162330916 Lê Thị Cát Tường B16QTH1

13 162330915 Nguyễn Thị Ánh Tuyết B16QTH1

14 162330918 Nguyễn Thị Hạ Uyên B16QTH1

15 162330919 Nguyễn Thanh Văn B16QTH1

16 162330923 Trần Thành Vấn B16QTH1

17 162330929 Đặng Quang Võ B16QTH1

18 162330930 Hoàng Nguyễn Vũ B16QTH1

19 162330933 Trương Đình Vũ B16QTH1

20 162330935 Lê Nguyễn Hà Vy B16QTH1

21 162330940 Phạm Thị Ánh Xinh B16QTH1

22 162330941 Bùi Thị Ánh Xuân B16QTH1

23 162330942 Mai Thị Hoàng Yến B16QTH1

24 152337706 Phạm Phú Phong B15QTH2 85757

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2
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5/8
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330653 Nguyễn Hữu An B16QTH2

2 162320245 Trần Thị Kim Anh B16QTH2

3 162330656 Nguyễn Thị Kim Anh B16QTH2

4 162330665 Văn Công Bình B16QTH2

5 162410950 Phương Lang Chi B16QTH2

6 162330671 Đặng Thị Kim Chung B16QTH2

7 162330672 Đoàn Ngọc Chung B16QTH2

8 162330675 Trần Quân Cường B16QTH2

9 162330694 Võ Thành Đạt B16QTH2

10 162320249 Phạm Thị Lệ Diễm B16QTH2

11 162330680 Nguyễn Thị Diệu B16QTH2

12 162330695 Lê Văn Đô B16QTH2

13 162330697 Hoàng Minh Đức B16QTH2

14 162330698 Nguyễn Quang Đức B16QTH2

15 162330682 Nguyễn Thị Thùy Dung B16QTH2

16 162330683 Trần Thị Dung B16QTH2

17 162330686 Nguyễn Long Duy B16QTH2

18 162330687 Phan Tiến Duy B16QTH2

19 162330688 Mai Thị Duyên B16QTH2

20 162330702 Nguyễn Thị Trà Giang B16QTH2

21 162330705 Trần Thu Hà B16QTH2

22 162330708 Nguyễn Thị Minh Hải B16QTH2

23

24

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2
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6/8
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330709 Bùi Thị Mỹ Hạnh B16QTH2

2 162330710 Nguyễn Thị Như Hạnh B16QTH2

3 162350469 Lê Thị Hạnh B16QTH2

4 162330716 Dương Chí Hiếu B16QTH2

5 162330725 Phan Văn Hoàn B16QTH2

6 162330729 Nguyễn Trọng Hoàng B16QTH2

7 162330733 Nguyễn Thị Huệ B16QTH2

8 162330736 Nguyễn Thanh Hùng B16QTH2

9 162330746 Nguyễn Trung Khoa B16QTH2 HP

10 162330750 Phan Chí Kiên B16QTH2

11 162330754 Huỳnh Thị Lâm B16QTH2

12 162330753 Đào Ngọc Thu Lan B16QTH2

13 162320292 Hoàng Ái Linh B16QTH2

14 162330766 Phạm Văn Luận B16QTH2

15 162330768 Đinh Thị Ly B16QTH2

16 162330778 Phạm Văn Minh B16QTH2

17 162330780 Võ Thị Diệu My B16QTH2

18 162330782 Ngô Pô Na B16QTH2 HP

19 162330787 Nguyễn Thị Tuyết Nga B16QTH2

20 162330788 Hoàng Thị Ngà B16QTH2

21 162330789 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân B16QTH2

22 162330797 Trần Thị Như Ngọc B16QTH2

23

24

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2
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7/8
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330799 Thái Thị Thanh Nguyệt B16QTH2

2 162330800 Trần Thị Thu Nguyệt B16QTH2

3 162320313 Nguyễn Thị Thanh Nhàn B16QTH2

4 162330808 Trịnh Thị Oanh B16QTH2

5 162330809 Ngô Tấn Như Phúc B16QTH2

6 152327091 Nguyễn Thị Phương B16QTH2

7 162330813 Hoàng Văn Phương B16QTH2

8 162330817 Phạm Văn Phương B16QTH2

9 162330819 Văn Hoàng Phương B16QTH2

10 162330826 Trương Ngọc Quý B16QTH2

11 162330829 Phan Nhã Quyên B16QTH2

12 162330837 Nguyễn Văn Sơn B16QTH2 HP

13 162330840 Phan Thị Linh Tâm B16QTH2

14 162520606 Phạm Quang Thái B16QTH2

15 162330860 Hồ Thị Thắm B16QTH2

16 162330844 Đỗ Ngọc Đan Thanh B16QTH2

17 162330845 Huỳnh Thanh Thanh B16QTH2

18 162330856 Nguyễn Thị Phương Thảo B16QTH2

19 162330859 Trần Phương Thảo B16QTH2

20 162330866 Đàm Vĩnh Gia Thịnh B16QTH2

21 162330867 Lê Tiến Thịnh B16QTH2

22 162330868 Lương Quốc Thịnh B16QTH2

23

24

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16QTH
TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : OB 403 TÍN CHỈ 2

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 19h15 ngày 08 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162330870 Hồ Văn Thuận B16QTH2

2 162330877 Bùi Thị Thúy B16QTH2

3 162330878 Nguyễn Thị Thu Thúy B16QTH2

4 162330873 Hồ Thị Thùy B16QTH2

5 162330874 Bùi Thị Thanh Thủy B16QTH2

6 162330875 Nguyễn Thị Thủy B16QTH2

7 162330895 Lê Thị Nữ Trâm B16QTH2

8 162330886 Đỗ Thi Minh Trang B16QTH2

9 162330893 Trần Thị Huyền Trang B16QTH2

10 162330894 Vũ Thị Trang B16QTH2

11 162330903 Võ Minh Trung B16QTH2 HP

12 162330908 Nguyễn Hữu Tuân B16QTH2

13 162330909 Bùi Duy Tuấn B16QTH2

14 162330920 Đậu Thị Tú Vân B16QTH2

15 162330922 Nguyễn Thị Thanh Vân B16QTH2

16 162330924 Hồ Ngọc Viên B16QTH2

17 162330932 Lê Ngọc Vũ B16QTH2

18 162330936 Nguyễn Thị Bích Vy B16QTH2

19 162330938 Đoàn Ngọc Hoàng Vỹ B16QTH2

20 162330944 Nguyễn Thị Bảo Yến B16QTH2

21 152337741 Nguyễn Thị Thúy Thanh B15QTH1 83873

22

23

24

25

26

27

28

29

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
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